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	ĐỀ 1
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I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Tên thì rõ ràng là rạch, nhưng đoạn chảy gần chợ người ta lại gọi kinh, và dòng chảy bị bóp nghẹt bởi hai dãy nhà san sát. Rạch Rập chảy sâu về phía Nam thì rộng dần ra, qua những ruộng vườn xanh ngắt nghe trẻ con rủ nhau tắm sông tụi bây ơi.

Hồi tôi bảy tuổi, đó là con sông rộng nhất trần đời. Nhất là những buổi chiều tần ngần nhìn ông ngoại chống xuồng đưa má qua sông, rồi má một mình lội men theo bờ ruộng lên lộ xe, đi thêm gần chục cây số nữa, là đến nhà. Cái tổ đó tôi chui rúc cho đến năm bảy tuổi, cái tuổi cần tới trường mà ngoảnh đi ngoảnh lại trường nào cũng xa, đường nào tới chữ cũng bị mưa nhấn chìm ngoi ngóp. Má đưa tôi về ở với ngoại, trường học cách nhà ngoại chỉ một mảnh vườn, còn gì tiện bằng. Chủ nhật tôi tha thẩn chạy chơi ở đâu cũng ráng dỏng lỗ tai ngóng bên sông coi có ai kêu ới lên không. Phía đó lao xao có nghĩa là má vô thăm, có khi đi cùng ba, cùng anh hay chị. Buổi má ra về, chắc thấy nắng úa dần trên đám lá dừa nước trước nhà ngoại chưa đủ cho tôi mủi lòng, mấy con bìm bịp còn đem rải tiếng kêu rầu rĩ lên mặt sông đang đầy cho buổi tiễn đưa sầu sâu thêm nữa.

[…] Dòng sông chỉ chảy qua đời tôi hai năm chẵn, nhưng đã mặc định mãi mãi trong tôi rằng, sông thì buồn. Tôi té xuống sông Tiền, đi thuyền trên sông Hàm Luông, ra chơi giữa sông Hồng, thò chân xuống sông Nho Quế, nghe Sereprok sôi réo… thì vẫn không nguôi được cảm giác buồn của sông. Muôn thuở. Của chia cắt, của thầm lặng, của những cuộc luân lạc gần như bất tận, của sự cho đi, chỉ có cho đi.

(Trích “Rạch Rập” – In trong tập “Bánh trái mùa xưa”, Nguyễn Ngọc Tư, NXB Hội Nhà văn, tr.5,7)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1. Có thể nhận biết cái tôi trong đoạn trích trên thông qua đặc điểm nào?

A. Từ nhân xưng ngôi thứ nhất.
          
B. Mối quan hệ giữa cảnh vật và người.
C. Ngôn ngữ tinh tế, sống động.

D. Hiện tượng đời sống thường nhật.

Câu 2. Theo đoạn trích, tuổi thơ của tác giả gắn với hình ảnh nào?
A. Dòng sông.

             
B. Cánh đồng.
C. Cánh cò.

             
D. Cánh diều.

Câu 3. Dấu chấm lửng được sử dụng trong trường hợp sau có công dụng gì?
Buổi má ra về, chắc thấy nắng úa dần trên đám lá dừa nước trước nhà ngoại chưa đủ cho tôi mủi lòng, mấy con bìm bịp còn đem rải tiếng kêu rầu rĩ lên mặt sông đang đầy cho buổi tiễn đưa sầu sâu thêm nữa.


[…] Dòng sông chỉ chảy qua đời tôi hai năm chẵn, nhưng đã mặc định mãi mãi trong tôi rằng, sông thì buồn.
A. Biểu đạt ý còn nhiều sự việc, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.                                   

B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
C. Biểu thị nội dung đoạn trích dẫn bị lược bớt. 

D.  Làm giãn nhịp câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.

Câu 4. Câu “Nhất là những buổi chiều tần ngần nhìn ông ngoại chống xuồng đưa má qua sông, rồi má một mình lội men theo bờ ruộng lên lộ xe, đi thêm gần chục cây số nữa, là đến nhà.” cho thấy tâm trạng gì của tác giả?
A. Tâm trạng chất chứa những lo toan.
B. Tâm trạng vui sướng vì được gặp mẹ.
C. Tâm trạng háo hức chờ gặp mẹ.
D. Tâm trạng nuối tiếc, ngẩn ngơ như không muốn mẹ về.
Câu 5. Nội dung chính của đoạn trích là gì? 
A. Kỉ niệm về ông ngoại và mẹ.
B. Kỉ niệm về dòng sông đã gắn bó với tác giả suốt hai năm trời. 
C. Kỉ niệm về những cánh buồm trên sông đã gắn bó với tuổi thơ của tác giả.

D. Nêu lên ý nghĩa của cánh diều đối với tuổi thơ.
Câu 6. Trong số các câu sau, câu nào nêu suy nghĩ mặc định của nhân vật “tôi” về dòng sông quê hương đã từng gắn bó?
A. Rạch Rập chảy sâu về phía Nam thì rộng dần ra, qua những ruộng vườn xanh ngắt nghe trẻ con rủ nhau tắm sông tụi bây ơi.


B. Hồi tôi bảy tuổi, đó là con sông rộng nhất trần đời.
C. Chủ nhật tôi tha thẩn chạy chơi ở đâu cũng ráng dỏng lỗ tai ngóng bên sông coi có ai kêu ới lên không. 
D. Dòng sông chỉ chảy qua đời tôi hai năm chẵn, nhưng đã mặc định mãi mãi trong tôi rằng, sông thì buồn. 

Câu 7. Nhận xét nào là đúng nhất về đặc điểm ngôn ngữ tùy bút của đoạn trích trên?

A. Ngôn ngữ sắc sảo, giàu chính luận, thiên về tính tự sự và tình huống giàu kịch tính.

B. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu chất thơ; kết hợp trữ tình, suy tưởng, triết lí.

C. Ngôn ngữ thiên về tính trữ tình, kết hợp trữ tình và chính luận.

D. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, trọng sự kiện, tình huống giàu kịch tính.
Câu 8. Từ “hồi” trong đoạn trích là từ ngữ địa phương vùng nào và nghĩa của từ là gì? 

A. Hồi: từ địa phương miền Nam, nghĩa là: khi xưa.
B. Hồi: từ địa phương miền Bắc, nghĩa là: lúc, thời.

C. Hồi: từ địa phương miền Nam, nghĩa là: lúc, khi. 
D. Hồi: từ địa phương miền Trung, nghĩa là: khi, thời.

Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích mà em ấn tượng nhất là gì? 
Câu 10. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ thường gắn với những hình ảnh quen thuộc của quê hương. Hãy trình bày cảm nhận về một hình ảnh của quê hương đã gắn bó sâu sắc với tuổi thơ em bằng một đoạn văn (ít nhất 4 câu).
II. VIẾT (4,0 điểm)

Hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình.
------------------------- Hết -------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được một thông điệp tác giả gửi gắm ấn tượng nhất đối với bản thân. 

   Có thể theo hướng sau:

+ Trân trọng, khắc ghi những hình ảnh quen thuộc của quê hương gắn bó với những kỉ niệm tuổi thơ.

+ Yêu mến, tự hào về hương.

+….
(HS có cách diễn đạt khác, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	1,0

	
	10
	- Học sinh nêu được hình ảnh gắn bó với tuổi thơ.

- Nêu cảm nhận về hình ảnh đó.

(HS có thể trả lời các cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm.)
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	A. Yêu cầu về kỹ năng: Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm về con người, sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc, đúng chính tả và ngữ pháp. Xác định đúng yêu cầu của đề: Cảm nghĩ về một người thân trong gia đình. Bố cục bài văn mạch lạc, lời văn biểu cảm chân thực và trong sáng.
	0,5

	
	
	B. Yêu cầu về kiến thức:
 Phát biểu cảm nghĩ về một người thân trong gia đình.
 HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
I. Mở bài: Giới thiệu được người thân và cảm xúc chung của người viết về đối tượng được biểu cảm.
II. Thân bài: Bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ cụ thể một cách sâu sắc về đối tượng biểu cảm.
- Biểu cảm về những nét nổi bật về ngoại hình, tính cách của người thân đó.

- Suy nghĩ của người viết về vai trò của người thân được biểu cảm và về mối quan hệ đối với mọi người xung quanh.
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa người viết và người thân, biểu cảm về kỉ niệm đó.

* Lưu ý: Thân bài biểu lộ được ít nhất hai sắc thái tình cảm, cảm xúc của người viết về người thân được nói đến trong bài; biết kết hợp biểu cảm với miêu tả, tự sự nhằm hỗ trợ cho việc biểu lộ tình cảm, cảm xúc.
III. Kết bài:

- Khẳng định được tình cảm, cảm xúc của người viết về đối tượng.

- Rút ra được điều đáng nhớ đối với bản thân.
	0,5
1,0
0,5
1,0

0,5



	
	
	Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn gợi ý chấm. Giáo viên linh động trong quá trình chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo của học sinh.


...Hết...
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